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ÔN TẬP CUỐI KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
Củng cố những kiến thức đã học về phần văn bản, tiếng Việt, tập làm văn của  học kỳ I.

2. Năng lực cần đạt:
- Năng lực hệ thống hóa, tổng hợp những kiến thức đã học.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận nhóm

- Năng lực vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động giao tiếp.

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng thành thạo các kiến thức đã học về  phần văn và tập làm văn, tiếng Việt.
3. Thái độ:  

Ôn tập kĩ lưỡng, nghiêm túc chuẩn bị cho  kì thi  cuối học kì sắp tới. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Giáo viên:

- Tài liệu liên quan KHBD,SGK,SBT, MÁY CHIẾU..

- Soạn đề cương ôn tập cụ thể cho HS. 

- Tích hợp với  các văn bản, Tập làm văn các bài đã học 

- Hệ thống hóa kiến thức, đàm thoại, vấn đáp, thảo luận.

2. Học sinh:  Xem lại toàn bộ kiến thức đã học ở học kì I.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV giao nhiệm vụ học tập
? Các em đã được tìm hiểu những chủ đề nào trong các bài 1,2,3,4,5.. Trong các chủ đề đó em đã được tìm hiểu những văn bản nào? Những kiến thức Tiếng Việt được lồng ghép thực hành đó là gì?
- HS trao đổi trong nhóm bàn.

- Sử dụng phiếu học tập để hệ thống kiến thức

- Đại diện nhóm trả lời câu hỏi. Nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có)

- GV nhận xét, kết luận dẫn dắt vào bài học: Để chuẩn bị cho bài thi kiểm tra chất lượng cuối học kì I, chúng ta tiến hành tiết ôn tập các nội dung ở các bài 3,4,5  đã học.
	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	1. Câu 1 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: 

- Lập bảng thống kê các văn bản theo đề tài đã học ở bài 1,2,3,4,5 theo mẫu

- HS thực hiện nhiệm vụ; sử dụng phiếu học tập
- Gv quan sát, hỗ trợ HS nếu cần. 

- HS báo cáo kết quả hoạt động;

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức
	 I. Ôn tập
1. Câu 1 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)


	Bảng phụ lục các văn bản theo đề tài đã học ở bài 1,2,3,4,5

Bài
Văn bản
Tác giả
Loại, thể loại 
Đặc điểm nổi bật
Nội dung
Hình thức
 1. 

Lá cờ thêu sáu chữ vàng

Nguyễn Huy Tưởng

Truyện lịch sử

 Ca ngợi lòng yêu nước của người anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản

 Trang trọng, giản dị

2. 

Quang Trung đại phá quân Thanh

Ngô gia văn phái

Tiểu thuyết lịch sử

Chiến thắng lừng lẫy của nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Quang Trung

Trang nghiêm, giản dị

3. 

Ta đi tới

Tố Hữu

Thơ 

Vừa ca ngợi chiến thắng, vừa gợi suy nghĩ về đoạn đường sắp tới. 

Thơ phóng khoáng, số chữ trong câu thơ không theo quy tắc nào. 

4. 

Thu điếu

Nguyễn Khuyến

Thơ Đường Luật

Bài thơ thể hiện sự cảm nhận và nghệ thuật gợi tả tinh tế của Nguyễn Khuyến về cảnh sắc mùa thu đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời cho thấy tình yêu thiên nhiên, đất nước, tâm trạng thời thế và tài thơ Nôm của tác giả.

Nghệ thuật đối và nghệ thuật lấy động tả tĩnh.

5. 

Thiên trường vãn vọng

Trần Nhân Tông

Thơ Đường Luật

Bức tranh cảnh vật làng quê trầm lặng mà ko đìu hiu. Thiên nhiên và con người hòa quyện một cách nên thơ. Qua đó, ta thấy cái nhìn "vãn vọng" của vị vua thi sĩ có tâm hồn gắn bó máu thịt với cuộc sống bình dị...

- Kết hợp điệp ngữ và tiểu đối sáng tạo.

- Nhịp thơ hài hòa.

- Ngôn ngữ miêu tả đậm chất hội họa.

6. 

Ca Huế trên sông hương

Hà Ánh Minh

Văn xuôi

Vừa giới thiệu về nguồn gốc những làn điệu dân ca Huế vừa tả cảnh nghe ca Huế trong một đêm trăng

- Thủ pháp liệt kê kết hợp với giải thích, bình luận

- Miêu tả đặc sắc, gợi hình, gợi cảm, chân thực

7. 

Hịch tướng sĩ

Trần Quốc Tuấn

Hịch - Văn nghị luận

Bài Hịch phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thể hiện lòng căm thù giặc và ý chí quyết thắng.

- Hịch tướng sĩ là một áng văn chính luận xuất sắc

- Lập luận chặt chẽ, lý lẽ rõ ràng, giàu hình ảnh, có sức thuyết phục cao

- Kết hợp hài hòa giữa lý trí và tình cảm

- Lời văn giàu hình ảnh nhạc điệu

8. 

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Hồ Chí Minh

Văn nghị luận

Văn bản ca ngợi và tự hào về tinh thần yêu nước từ đó kêu gọi mọi người cùng phát huy truyền thống yêu nước quý báu của dân tộc

- Xây dựng luận điểm ngắn gọn, súc tích; lập luận chặt chẽ; dẫn chứng toàn diện, chọn lọc tiêu biểu theo các phương diện: lứa tuổi, tầng lớp, vùng miền,...

- Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh: làn sóng, lướt qua,... và câu văn nghị luận hiệu quả

- Sử dụng phép so sánh, liệt kê nêu tên các anh hùng dân tộc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, nêu các biểu hiện của lòng yêu nước

9.

Nam quốc sơn hà

 

Thơ

Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam; nội dung chính của bài thơ đã khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Đại Việt

- Thể thơ ngắn gọn,xúc tích.

- Hình thức văn nghị luận với lập luận chặt chẽ

- Ngôn ngữ, giọng hùng hồn, đanh thép, dõng dạc.

10. 

Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu

Trần Tế Xương

Thơ Đường luật

Tác phẩm này tập trung miêu tả tình trạng thảm hại của kỳ thi năm Đinh Dậu (1897) tại trường Hà Nam, đồng thời thể hiện sự đau đớn, xót xa của nhà thơ đối với tình cảnh hiện thực nhốn nháo và bất ổn của xã hội thực dân nửa phong kiến ở thời điểm đó.

Dử dụng nghệ thuật đối, đảo ngữ trong việc tái hiện cảnh thảm hại của kỳ thi và nói lên tâm sự của tác giả. Ngôn ngữ được sử dụng trong bài thơ có tính chất khẩu ngữ, trong sáng, giản dị nhưng đầy sức biểu cảm.

11. 

Lai Tân

Hồ Chí Minh

Thơ Đường luật

Bài thơ miêu tả thực trạng thối nát của chính quyền Trung Quốc dưới thời Tưởng Giới Thạch và thái độ châm biếm, mỉa mai sâu cay

- Ngòi bút miêu tả giản dị, chân thực.

- Lối viết mỉa mai sâu cay.

- Bút pháp trào phúng.

12. 

Một số giọng điệu của tiếng cười thơ trào phúng

Trần Thị Hoa Lê

Văn nghị luận

Văn bản đề cập đến những giọng điệu của tiếng cười trong thơ trào phúng là hài hước, mỉa mai - châm biếm, đả kích...

 

13. 

Trưởng giả học làm sang

Mô - li -e

Kịch

Văn bản khắc họa tính cách lố lăng của một tên trưởng giả đã dốt nát còn đòi học làm sang, tạo nên tiếng cười cho đọc giả.

Sử dụng lời thoại sinh động, chân thực và phù hợp, nghệ thuật tăng cấp khiến cho lớp kịch càng ngày càng hấp dẫn, tính cách nhân vật được khắc họa thành công, rõ nét.

14. 

Chùm truyện cười dân gian Việt Nam

 

Truyện cười

Phê phán những thói hư tật xấu của con người trong xã hội.

Truyện cười dân gian ngắn gọn với những tình huống hài hước, gây bất ngờ.

15. 

Chùm ca dao trào phúng

 

Ca dao

Văn bản đề cập đến những tiếng cười đồng thời qua đó, tỏ thái độ phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội. 

Hình thức thơ lục bát, có vần điệu, nh



	2. Câu 2 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Lập bảng so sánh đặc điểm các thể loại theo mẫu (làm vào vở)
- HS thực hiện nhiệm vụ; sử dụng phiếu học tập
- Gv quan sát, hỗ trợ HS nếu cần. 
- HS báo cáo kết quả hoạt động.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức.
	2. Câu 2 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)


	Thể loại

Những điểm giống nhau

Những điểm khác nhau

Hài kịch

Thông qua tiếng cười mỉa mai châm biếm để phê phán thói hư tật xấu của con người.
Trình bày dạng hài kịch với những đoạn hội thoại đặc sắc giữa các nhân vật, có chương hồi.
Truyện cười

Những câu chuyện dân gian ngắn gọn sử dụng ngôn từ giản dị và có các tình huống bất ngờ, hài hước.
Thơ trào phúng

Trình bày dưới hình thức một bài thơ phơi bày những thói hư tật xấu đồng thời thể hiện tình cảm, thái độ của tác giả.


	3. Câu 3 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Nêu những điểm giống nhau và khác nhau về thi luật giữa thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt đường luật
- HS thực hiện nhiệm vụ; sử dụng phiếu học tập
- Gv quan sát, hỗ trợ HS nếu cần. 
- HS báo cáo kết quả hoạt động;
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức.
	3. Câu 3 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)
- Giống nhau: + Đều là thể thơ Đường luật
                + Đều có 7 chữ trên 1 câu

- Khác nhau: + Thất ngôn tứ tuyệt thì có 4 câu trên 1 bài
              + Thất ngôn bát cú thì có 8 câu trên 1 bài.


	4. Câu 4 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Lập bảng theo mẫu để hệ thống kiến thức tiếng Việt đã được học trong học kì I
- HS thực hiện nhiệm vụ; sử dụng phiếu học tập
- Gv quan sát, hỗ trợ HS nếu cần. 
- HS báo cáo kết quả hoạt động.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức.
	4. Câu 4 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)


	STT

Nội dung tiếng Việt

Khái niệm cần nắm vững

Dạng bài tập thực hành

 1

 Biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương

 Biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương

 - Nhận biết biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương

- Sử dụng biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương

2

Từ tượng hình và từ tượng thanh

Biện pháp tu từ đảo ngữ

Từ tượng hình và từ tượng thanh

Biện pháp tu từ đảo ngữ

- Xác định từ tượng hình, từ tượng thanh, biện pháp tu từ đảo ngữ

- Nêu tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh, biện pháp tu từ đảo ngữ

3

Đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp

Đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp

Đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp

Đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp

Nhận biết:

- Đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp

- Đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp

Nêu tác dụng của:

- Đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp

- Đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp

Tạo lập:

- Đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp

- Đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp

4

Yếu tố Hán Việt thông dụng

Sắc thái nghĩa của từ ngữ

Sắc thái nghĩa của từ ngữ

- Giải nghĩa và sử dụng yếu tố/từ ngữ chứa yếu tố Hán Việt

- Phân biệt sắc thái nghĩa và sử dụng từ ngữ phù hợp theo sắc thái

5

Câu hỏi tu từ

Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn

Câu hỏi tu từ

Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn

Nhận biết:

- Câu hỏi tu từ

- Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn

Nêu tác dụng của việc sử dụng:

- Câu hỏi tu từ

- Nghĩa hàm ẩn

Giải thích nghĩa một số câu tục ngữ thông dụng



	5. Câu 5 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Nêu các kiểu bài viết, yêu cầu của từng kiểu bài và đề tài đã thực hành trong học kì I theo bảng gợi ý sgk trang 124
- HS thực hiện nhiệm vụ; sử dụng phiếu học tập
- Gv quan sát, hỗ trợ HS nếu cần. 
- HS báo cáo kết quả hoạt động.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức.
	5. Câu 5 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)


	STT

Kiểu bài viết

Yêu cầu của kiểu bài

Đề tài đã thực hành viết

 1

 Viết bài văn kể lại một chuyến đi

- Giới thiệu được lí do, mục đích của chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hoá.

- Kể được diễn biến chuyến tham quan (trên đường đi, trình tự những điểm đến thăm, những hoạt động chính trong chuyến đi,...).

- Nêu được ấn tượng vẻ những đặc điểm nổi bật của di tích (phong cảnh, con người, công trình kiến trúc,...).

- Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ về chuyến đi.

- Sử dụng được yếu tố miêu tả, biểu cảm trong bài viết.

Thuật lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hóa để lại cho em ấn tượng sâu sắc, khó quên.

2

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm và nêu khái quát giá trị của tác phẩm.

- Giới thiệu đề tài, thể thơ.

- Phân tích nội dung cơ bản của bài thơ.

- Phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ.

- Khẳng định vị trí, ý nghĩa của bài thơ.

Viết bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật.

3

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống

- Giới thiệu vấn đề cần bàn luận

- Dùng lí lẽ và bằng chứng để làm rõ ý nghĩa của việc hiểu biết về lịch sử

- Tiếp tục dùng lí lẽ để mở rộng ý nghĩa của việc hiểu biết về lịch sử.

- Dùng lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ thực tế: có những bạn trẻ không quan tâm đến lịch sử dân tộc, hậu quả của tình trạng đó.

- Nêu ý nghĩa và vấn đề nghị luận và phương hướng hành động.

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước)

4

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học

- Giới thiệu khái quát về tác giả và bài thơ.

- Phân tích nhan đề và đề tài.

- Phân tích nội dung trào phúng của bài thơ để làm rõ chủ đề.

- Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về nghệ thuật trào phúng.

- Khẳng định giá trị, ý nghĩa của bài thơ.

Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng)

5

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống

- Nêu vấn đề nghị luận

- Làm rõ vấn đề nghị luận

- Trình bày ý kiến phê phán.

- Đối thoại với ý kiến khác.

- Khẳng định ý kiến phê phán, rút ra bài học.

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (một thói quen xấu của con người trong xã hội hiện đại)



	6. Câu 6 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Nêu những điểm chung trong việc thực hiện các bước của hoạt động nói và nghe ở năm bài học trong học kì I. 
- HS thực hiện nhiệm vụ; sử dụng phiếu học tập
- Gv quan sát, hỗ trợ HS nếu cần. 
- HS báo cáo kết quả hoạt động.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức.


	6. Câu 6 (trang 124 SGK Ngữ văn 8 tập 1)
- Cần chuẩn bị kỹ càng trước khi nói.
- Người nói có sự chuẩn bị chu đáo về vấn đề mà mình trình bày. Lắng nghe góp ý và phản hồi của người nghe để hoàn thiện và phát triển bài nói.

- Người nghe chăm chú lắng nghe phần trình bày của người nói, đưa ra những ý kiến đóng góp để hoàn thiện và phát triển chủ đề.

	


HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hành các đề 

+ Nhóm 1,2,3: đề 1

+ Nhóm 4,5,6: đề 2

- HS thảo luận, trao đổi

- HS trình bày câu trả lời 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức, dẫn dắt vô bài mới
	

	Mã đề 1

I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

HAI KIỂU ÁO
Có ông quan lớn đến hiệu may để may một cái áo thật sang tiếp khách. Biết quan xưa nay nổi tiếng luồn cúi quan trên, hách dịch với dân, người thợ may bèn hỏi :

- Xin quan lớn cho biết ngài may chiếc áo này để tiếp ai ạ ?

Quan lớn ngạc nhiên :

- Nhà ngươi biết để làm gì ?

Người thợ may đáp :

- Thưa ngài, con hỏi để may cho vừa. Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.

Quan ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo :

- Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu.

(Theo Trường Chính - Phong Châu)

Câu 1 (0,5 điểm): Truyện “Hai kiểu áo” thuộc thể loại nào? 
Câu 2 (0,5 điểm): Văn bản trên sử dụng ngôi kể thứ mấy?
Câu 3 (0,5 điểm): Viên quan trong câu chuyện có tính cách như thế nào?

Câu 4 (1,0 điểm): Chỉ ra nội dung nghĩa hàm ẩn trong câu “… Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.” 
Câu 5 (1,0 điểm): Hãy nêu bài học ý nghĩa nhất đối với em rút ra từ văn bản trên.

Câu 6 (1,5 điểm): Từ văn bản trên, hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 6-8 câu, nói lên suy nghĩ của em về tình yêu thương trong cuộc sống. 

     II. VIẾT (5,0 điểm).
Viết bài văn nghị luận về một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại mà em quan tâm.
---------Hết---------
Mã đề 2
  
I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

ĐẾN CHẾT VẪN HÀ TIỆN

    Ngày xưa có anh nhà giàu, tính hà tiện, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chỉ khư khư tích của làm giàu. Có người bạn rủ ra tỉnh chơi, anh nấn ná không đi vì sợ, đi với bạn phải đãi bạn. Bị người ta chê cười mãi, một hôm, anh vào buồng giắt một quan tiền vào lưng, rồi sai một người ở cùng đi lên tỉnh.

   Đến tỉnh, anh trông thấy cái gì cũng muốn mua, nhưng sợ mất tiền rồi lại thôi. Trời nắng như thiêu, anh muốn vào quan uống nước, nhưng sợ phải trả tiền cho người nhà, đành đi qua.

   Đến chiều trở về, khi qua đò, đến giữa dòng, anh khát quá không chịu được mới cúi xuống uống nước chẳng may lộn cổ xuống sông.

   Anh người nhà vội kêu to lên:

– Ai cứu chủ tôi, xin thưởng một quan tiền!
   Anh keo kiệt đương loay hoay giữa dòng, nghe tiếng, cố ngoi lên nói:

– Một quan đắt lắm!
   Anh người nhà vội chữa lại:

– Thôi thì năm tiền vậy!

Anh keo kiệt lại cố ngoi lên một lần nữa và chỉ kịp nói: “Năm tiền còn đắt quá…!” rồi chìm nghỉm.

(TruyenDanGian.Com) 
Câu 1 (0,5 điểm): Truyện “Đến chết vẫn hà tiện” thuộc thể loại nào? 
Câu 2 (0,5 điểm): Văn bản trên sử dụng ngôi kể thứ mấy?
Câu 3 (0,5 điểm): Anh hà tiện trong câu chuyện là người như thế nào?

Câu 4 (1,0 điểm): Giải thích nghĩa của từ “hà tiện”? 
Câu 5 (1,0 điểm): Hãy nêu bài học ý nghĩa nhất đối với em rút ra từ văn bản trên.

Câu 6 (1,5 điểm): Từ văn bản trên, hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 6-8 câu, nói lên suy nghĩ của em về tác hại của lối sống hà tiện? 

     II. VIẾT (5,0 điểm).
Viết bài văn nghị luận về một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại mà em quan tâm.
---------Hết---------
* Dự kiến sản phẩm:

I. Các tiêu chí về nội dung bài kiểm tra phần Đọc hiểu (5,0 điểm)
Câu
Mã đề 1
Điểm
Câu 1

Truyện cười

0,5

Câu 2

Ngôi thứ ba

0,5

Câu 3

Viên quan trong câu chuyện là người có tính cách hèn hạ đối với cấp trên và hách dịch đối với kẻ dưới.
0,5

Câu 4

 Khi gặp quan trên, ngài sẽ luồn cúi, quỳ cúi nhiều nên vạt trước ngắn hơn. Khi gặp dân, ngài là người vênh váo, hách dịch nên vạt sau sẽ may ngắn lại.

1,0

Câu 5

Bài học:

- Chúng ta cần biết nhận thức và lên án những con người sống hai mặt (nhất là tên tham quan) có lối sống tráo trở, phân biệt đối xử: với dân thường, với mọi người thì hách dịch, của quyền, khinh miệt; với kẻ có chức có quyền thì bợ đỡ, nịnh nọt  luồn cúi

- Chúng ta nên có thái độ hòa nhã, tôn trọng với tất cả mọi người chứ không nên phân biệt đối xử dù họ là ai

1,0

Câu 6

- HS biết viết đoạn văn trình bày được suy nghĩ của mình về tình yêu thương trong cuộc sống. Có thể nêu những ý như sau:

+ Tình yêu thương là sự đồng cảm, thấu hiểu, chia sẻ, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ, yêu mến, trân trọng hòa hợp…giữa con người với nhau. 

+ Yêu thương được xem là một phẩm chất đẹp, cao quý và là giá trị sống cốt lõi của con người giúp con người gần nhau hơn. 
+ Người đón nhận tình yêu thương có thêm niềm tin vào cuộc sống, có động lực vượt qua khó khăn của cuộc sống. 
+ Tình yêu thương trao đi có thể là vật chất hoặc tinh thần.

+ Cần phê phán những người vô cảm, không có thói quen chia sẻ và giúp đỡ người khác.
1,5

Câu
Mã đề 2
Điểm
Câu 1

Truyện cười
0,5

Câu 2

Ngôi thứ ba
0,5

Câu 3

Anh hà tiện trong câu chuyện là người có tính hà tiện, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, chỉ khư khư tích của làm giàu; là người bủn xỉn, keo kiệt.
0,5

Câu 4

Hà tiện chỉ cách chi tiêu tiết kiệm nhưng ở mức thái quá, không dám tiêu pha gì chỉ muốn dành dụm để tiết kiệm, nhiều khi tính toán đến mức bủn xỉn.

1,0

Câu 5

* Bài học: HS có thể chọn một trong các bài học sau:

· - Chúng ta không nên sống hà tiện, keo kiệt nhất là đối với bản thân.

· - Chúng ta cần biết điều chỉnh chi tiêu cho phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh thực tiễn của mình

· - Đừng vì tiền bạc mà đánh mất đi những thứ quí giá, nhất là mạng sống của con người.

1,0

Câu 6

- HS biết viết đoạn văn trình bày được suy nghĩ của mình về tác hại của lối sống hà tiện.  Có thể nêu những ý như sau:

+ Phải chịu cuộc sống khắc khổ quá mức, thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu cho chính mình và gia đình, ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm chất lượng cuộc sống.

+ Phải chịu đựng những khó khăn không đáng có, kìm hãm sự phát triển của bản thân.

+ Đánh mất cơ hội có bạn bè, người thân, thiếu sự gắn kết với xã hội.

+ Là lực cản, làm tụt lùi sự phát triển của xã hội.
1,5

II. Các tiêu chí về nội dung bài kiểm tra phần Viết (5,0 điểm) (Dùng chung cho cả 2 đề)
1
a. Đảm bảo bài văn có bố cục hoàn chỉnh (mở bài, thân bài, kết bài).
b. Xác định đúng yêu cầu của đề:  Viết bài văn nghị luận về một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại mà em quan tâm.
 c. Nội dung: HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
0,5
Mở bài: 

Nêu vấn đề nghị luận (một thói xấu của con người trong xã hội hiện đại)
0,5
Thân bài

Thân bài: 

- Làm rõ vấn đề nghị luận

- Trình bày ý kiến phê phán, nêu lí lẽ và bằng chứng để chứng minh sự phê phán là có cơ sở.

- Nêu ý kiến không đồng tình (giả định) với ý kiến của người viết và tranh luận với ý kiến đó.

3,0
Kết bài

Kết bài: Khẳng định ý kiến phê phán, rút ra bài học.

0,5
3

 d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

0,25
4

 e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.

0,25



HOẠT ĐỘNG 4: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Ôn tập tốt các nội dung để chuẩn bị thi cuối kì

- Chuẩn bị bài: Thi cuối học kì I
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Ôn tập tốt các nội dung để chuẩn bị thi cuối kì

- Chuẩn bị bài: Thi cuối học kì I


 Ngày soạn: 26/12/2025

Ngày dạy: 30/12/2025

Tiết 67-68                                                                                                                                                  
KIỂM TRA CUỐI KÌ I
I. CẤU TRÚC ĐỀ

Phần I. Đọc hiểu ( 4.0 điểm)

 - Ngữ liệu: 01 đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh tương đương với văn bản được học trong chương trình.

- Mức độ nhận thức : Kiểm tra mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 

- Năng lực: Đọc hiểu thông tin liên quan đến văn bản (tác phẩm, thể loại, , ngôi kể, nhân vật, nghệ thuật, hình ảnh, chi tiết đặc sắc…) và sử dụng tiếng Việt ở các tiết thực hành tiếng Việt.

Phần II. Làm văn ( 6.0 điểm)

- Năng lực: Tạo lập được văn bản theo yêu cầu đề bài, phù hợp với kiểu loại văn bản đã học 
- Kiểu loại văn bản: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống xã hội.

II. MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ

· Theo quy định của CV 7791 

III. ĐỀ BÀI, HƯỚNG DẪN CHẤM
· Theo quy định của trường
***************************************************************************************************
Giáo viên:  Trần Thị Hậu Giang                                                       1                                            Trường THCS Thắng Tượng

